
TIN HỌC THỂ DỤC TCTA TIN HỌC THỂ DỤC TCTA TIN HỌC THỂ DỤC TCTA TIN HỌC THỂ DỤC TCTA

1 8/8-HỒNG 7/1 Huỳnh 7/2-LAN

2 8/8-HỒNG 8/7 Mơ 7/1 Huỳnh 7/2-LAN

3 8/7-HỒNG 8/8 GVBN 7/2 LƯƠNG 7/1-LAN

4 8/7-HỒNG 8/8 GVBN 7/1-LAN

5 9/7 Hân 9/8 Y. Thảo 

1 8/5-KHOA 8/10-HIỀN 8/9-TRÍ 7/10-HƯƠNG 7/9-KHẢI 7/1-KHANG 7/2 GVBN

2 8/5-KHOA 8/10-HIỀN 8/9-TRÍ 7/10-HƯƠNG 7/9-KHẢI 7/1-KHANG 7/2 GVBN

3 8/6-KHOA 8/9-HIỀN 8/10-TRÍ 7/9-HƯƠNG 7/10-KHẢI 7/2-KHANG

4 8/6-KHOA 8/9-HIỀN 8/10-TRÍ 7/9-HƯƠNG 7/10-KHẢI 7/2-KHANG

5

1 8/4-HIỀN 8/3-KHOA 7/12-THANH 7/11-KHẢI 7/4-LAN 7/3-KHANG 7/1 GVBN

2 8/4-HIỀN 8/3-KHOA 7/12-THANH 7/11-KHẢI 7/4-LAN 7/3-KHANG 7/1 GVBN

3 8/3-HIỀN 8/4-KHOA 7/11-THANH 7/12-KHẢI 7/3-LAN 7/4-KHANG 7/1 Huỳnh 

4 8/3-HIỀN 8/4-KHOA 7/11-THANH 7/12-KHẢI 7/3-LAN 7/4-KHANG

5

1 8/2-HIỀN 8/1-KHOA 8/6 T Thảo 7/14-THANH 7/13-KHẢI 7/6-LAN 7/5-KHANG

2 8/2-HIỀN 8/1-KHOA 8/6 T Thảo 7/14-THANH 7/13-KHẢI 7/6-LAN 7/5-KHANG

3 8/1-HIỀN 8/2-KHOA 8/6 T Thảo 7/13-THANH 7/14-KHẢI 7/5-LAN 7/6-KHANG

4 8/1-HIỀN 8/2-KHOA 7/13-THANH 7/14-KHẢI 7/5-LAN 7/6-KHANG

5

1 8/7-KHOA 8/12-HỒNG 8/11-UYÊN 7/16-THANH 7/15-KHẢI 7/8-HƯƠNG 7/7-KHANG

2 8/7-KHOA 8/8 Hân 8/12-HỒNG 8/11-UYÊN 7/16-THANH 7/15-KHẢI 7/8-HƯƠNG 7/7-KHANG

3 8/8-KHOA 8/7 GVBN 8/11-HỒNG 8/12-UYÊN 7/15-THANH 7/16-KHẢI 7/7-HƯƠNG 7/8-KHANG

4 8/8-KHOA 8/7 GVBN 8/11-HỒNG 8/12-UYÊN 7/15-THANH 7/16-KHẢI 7/7-HƯƠNG 7/8-KHANG

1 8/6-HỒNG

2 8/6-HỒNG 6/2 GVBN

3 8/5-HỒNG 8/6 GVBN 6/2 GVBN

4 8/5-HỒNG 8/6 GVBN 9/7 Hân 9/6 GVBN

5 9/7 Hân 9/6 GVBN

THỜI KHOÁ BiỂU CÁC LỚP TIN HỌC - THỂ DỤC - TCTA

Thứ Tiết

2

BUỔI SÁNG
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6



TIN HỌC THỂ DỤC TCTA TIN HỌC THỂ DỤC TCTA TIN HỌC THỂ DỤC TCTA TIN HỌC THỂ DỤC TCTA

1

2 9/8-HỒNG 9/8 Yên Thảo 6/2-THANH

3 9/8-HỒNG 9/8 Yên Thảo 6/2-THANH 6/3 B.Vân 

4 9/7-HỒNG 9/7 Hân 6/1-THANH 6/3 B.Vân 

5 9/7-HỒNG 9/7 Hân 6/1-THANH 6/3 B.Vân 

1 6/2 Hạnh 

2 9/2-HIỀN 9/1-T.BẮC 9/10-HỒNG 9/9-KHẢI 6/10-HƯƠNG 6/9-TRÍ 6/2 Hạnh 6/1-UYÊN 6/3 GVBN

3 9/2-HIỀN 9/1-T.BẮC 9/10-HỒNG 9/9-KHẢI 6/10-HƯƠNG 6/9-TRÍ 6/2 Hạnh 6/1-UYÊN 6/3 GVBN

4 9/1-HIỀN 9/2-T.BẮC 9/9-HỒNG 9/10-KHẢI 6/9-HƯƠNG 6/10-TRÍ 6/2-UYÊN 6/1 GVBN

5 9/1-HIỀN 9/2-T.BẮC 9/9-HỒNG 9/10-KHẢI 6/9-HƯƠNG 6/10-TRÍ 6/2-UYÊN 6/1 GVBN

1 6/1 B.Vân 

2 9/4-HIỀN 9/3-T.BẮC 9/6 Yên Thảo 6/12-LAN 6/11-TRÍ 6/4-THANH 6/3-UYÊN 6/1 B.Vân 

3 9/4-HIỀN 9/3-T.BẮC 9/6 Yên Thảo 6/12-LAN 6/11-TRÍ 6/4-THANH 6/3-UYÊN 6/1 B.Vân 

4 9/3-HIỀN 9/4-T.BẮC 9/6 Yên Thảo 6/11-LAN 6/12-TRÍ 6/3-THANH 6/4-UYÊN

5 9/3-HIỀN 9/4-T.BẮC 6/11-LAN 6/12-TRÍ 6/3-THANH 6/4-UYÊN

1

2 9/6-HIỀN 9/5-T.BẮC 6/14-LAN 6/13-TRÍ 6/6-HƯƠNG 6/5-UYÊN

3 9/6-HIỀN 9/5-T.BẮC 6/14-LAN 6/13-TRÍ 6/6-HƯƠNG 6/5-UYÊN

4 9/5-HIỀN 9/6-T.BẮC 6/13-LAN 6/14-TRÍ 7/2 Lương 6/5-HƯƠNG 6/6-UYÊN

5 9/5-HIỀN 9/6-T.BẮC 6/13-LAN 6/14-TRÍ 6/5-HƯƠNG 6/6-UYÊN

1

2 9/7-T.BẮC 9/8 GVBN 9/12-HỒNG 9/11-KHOA 6/16-LAN 6/15-TRÍ 6/8-HƯƠNG 6/7-UYÊN

3 9/7-T.BẮC 9/8 GVBN 9/12-HỒNG 9/11-KHOA 6/16-LAN 6/15-TRÍ 6/8-HƯƠNG 6/7-UYÊN

4 9/8-T.BẮC 9/11-HỒNG 9/12-KHOA 6/15-LAN 6/16-TRÍ 6/7-HƯƠNG 6/8-UYÊN

5 9/8-T.BẮC 9/11-HỒNG 9/12-KHOA 6/15-LAN 6/16-TRÍ 6/7-HƯƠNG 6/8-UYÊN

1

2

3

4 8/8 Hân 7/2 Lương 8/7-MƠ

5 8/8 Hân 7/2 Lương 8/7-MƠ

7

5

6

BUỔI CHIỀU

THỜI KHOÁ BiỂU CÁC LỚP TIN HỌC - THỂ DỤC - TCTA

Thứ Tiết
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TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

Thứ Tiết KNS THỂ DỤC KNS THỂ DỤC

1

2

3

4

5

1

2 6/9 6/3

3 6/9 6/10-TRÍ 6/3 6/4-UYÊN

4 6/10 6/9-TRÍ 6/4 6/3-UYÊN

5 6/10 6/4

1

2 6/11 6/5

3 6/11 6/12-TRÍ 6/5 6/6-UYÊN

4 6/12 6/11-TRÍ 6/6 6/5-UYÊN

5 6/12 6/6

1

2 6/13 6/1

3 6/13 6/14-TRÍ 6/1 6/2-UYÊN

4 6/14 6/13-TRÍ 6/2 6/1-UYÊN

5 6/14 6/2

1

2 6/15 6/7

3 6/15 6/16-TRÍ 6/7 6/8-UYÊN

4 6/16 6/15-TRÍ 6/8 6/7-UYÊN

5 6/16 6/8

1

2

3

4

6

7

TỪ 24/12/2018 - 11/1/2019

THỜI KHOÁ BiỂU CÁC LỚP KNS - THỂ DỤC

NĂM HỌC 2018-2019
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